
Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh 
Giới 
tính

Lớp theo QĐ số
4349/QĐ-TĐHHN
ngày 10/11/2021

Lớp mới

1 21111191120 Đỗ Thị Vân Anh 01/09/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

2 21111190480 Hà Tuấn Anh 17/10/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

3 21111191093 Lê Công Đức Anh 06/03/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

4 21111190936 Nguyễn Trang Anh 25/08/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

5 21111190802 Phan Thị Mai Anh 28/09/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

6 21111190278 Phó Thị Vân Anh 10/03/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

7 21111190919 Vũ Thị Lan Anh 29/07/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

8 21111190486 Vũ Xuân Chúc 21/10/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

9 21111190589 Nguyễn Tiến Dũng 11/02/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

10 21111190348 Nguyễn Trọng Đại 25/11/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

11 21111190499 Nguyễn Tiến Đạt 19/10/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

12 21111196160 Nguyễn Tuấn Đạt 16/02/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

13 21111190314 Lý Anh Đức 08/08/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

14 21111191317 Hoàng Thu Hà 16/05/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

15 21111190693 Phạm Thanh Hằng 02/05/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

16 21111190553 Phạm Thu Hằng 24/10/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

17 21111190317 Nguyễn Thúy Hiền 05/05/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

18 21111190631 Trần Trung Hiếu 03/01/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

19 21111190779 Vũ Đức Hoàng 13/10/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

20 21111190473 Vũ Văn Hoàng 23/07/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

21 21111190878 Trần Lê Huy 02/03/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

22 21111190534 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/09/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

23 21111190739 Cấn Thị Hương 27/05/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1
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24 21111190559 Nguyễn Văn Hưởng 29/11/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

25 21111196161 Ngô Xuân Khánh 31/08/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

26 21111191249 Nguyễn Phúc Kiên 19/08/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

27 21111190863 Đỗ Ngọc Mai 02/08/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

28 21111190308 Dương Ngọc Minh 02/09/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

29 21111190189 Nguyễn Phương Nam 02/11/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

30 21111190327 Nhữ Hoàng Thanh Ngọc 13/03/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

31 21111190612 Nguyễn Thị Kim Nhung 26/01/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

32 21111191136 Phan Văn Phúc 04/03/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

33 21111190923 Phùng Văn Phương 10/04/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

34 21111191300 Nguyễn Duy Phượng 31/12/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

35 21111190681 Đỗ Hồng Quân 07/04/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

36 21111191274 Vũ Đình Quân 18/06/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

37 21111190544 Phạm Văn Quyến 21/11/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

38 21111191004 Lê Thị Thanh Quỳnh 24/02/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

39 21111190939 Hoàng Văn Sơn 25/11/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

40 21111191155 Trần Thị Thanh Tâm 30/03/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

41 21111191306 Phạm Hương Thanh 01/08/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

42 21111191208 Lê Đăng Thành 24/07/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

43 21111190275 Hoàng Văn Thắng 26/01/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

44 21111191278 Vũ Quang Thắng 17/03/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

45 21111190571 Lưu Đức Thiện 29/10/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

46 21111190323 Phạm Thị Bích Thủy 18/11/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

47 21111191227 Lê Đức Tiến 21/03/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

48 21111190378 Triệu Huy Tiến 17/07/2003 Nam ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1
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49 21111190746 Đỗ Thị Ánh Tuyết 27/07/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

50 21111190886 Vũ Ánh Tuyết 16/10/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

51 21111190218 Nguyễn Tường Vy 12/10/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

52 21111191106 Nguyễn Hải Yến 03/12/2003 Nữ ĐH11BĐS1 ĐH11BĐS1

53 21111191594 Dương Đỗ Đức Anh 31/12/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

54 21111192019 Đỗ Thị Vân Anh 01/07/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

55 21111191882 Lại Việt Anh 22/06/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

56 21111191943 Nguyễn Đình Anh 02/12/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

57 21111191819 Nguyễn Phương Anh 17/07/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

58 21111191483 Nguyễn Tuấn Anh 08/12/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

59 21111191699 Nguyễn Tuấn Anh 30/01/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

60 21111191850 Vũ Đức Anh 03/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

61 21111192079 Tống Anh Duy 14/12/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

62 21111191892 Đỗ Duy Đông 05/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

63 21111191776 Trần Bùi Trung Đức 15/02/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

64 21111191335 Hoàng Văn Được 22/01/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

65 21111191341 Đường Xuân Giang 19/10/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

66 21111191645 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 12/11/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

67 21111191603 Nguyễn Thị Hằng 25/11/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

68 21111191759 Nguyễn Phương Hiếu 08/02/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

69 21111192014 Phạm Mai Hoa 19/11/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

70 21111191489 Trần Quang Huy 30/08/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

71 21111191352 Nguyễn Thị Huyền 29/01/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

72 21111191668 Phạm Chí Hữu 06/10/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

73 21111190059 Hoàng Văn Khải 17/12/2002 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2
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74 21111191413 Tạ Đăng Kiên 17/07/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

75 21111191715 Lê Thị Lệ 05/02/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

76 21111191842 Đỗ Nhật Linh 23/11/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

77 21111191543 Lê Đặng Quyền Linh 16/12/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

78 21111191451 Đỗ Thị Diệu Ly 17/04/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

79 21111191417 Đỗ Quách Tiến Minh 29/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

80 21111191913 Lê Thị Quỳnh Nga 09/06/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

81 21111191388 Lê Thị Bảo Ngọc 30/07/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

82 21111191884 Nguyễn Hữu Quang 17/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

83 21111191613 Nguyễn Minh Quân 26/10/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

84 21111191932 Nguyễn Minh Quân 18/10/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

85 21111191940 Vũ Hồng Quân 20/10/2002 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

86 21111191484
Nguyễn Phạm 
Phương

Quỳnh 09/07/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

87 21111191652 Bùi Văn Tám 13/09/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

88 21111191345 Lê Hoàng Anh Thái 03/04/2002 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

89 21111191823 Hoàng Thị Thanh Thảo 30/08/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

90 21111192142 Nguyễn Đôn Thắng 20/02/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

91 21111192041 Trần Quyết Thắng 08/05/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

92 21111191448 Lê Xuân Thịnh 05/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

93 21111191990 Chu Trương Thoại 07/03/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

94 21111191338 Lê Thị Hoài Thương 06/06/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

95 21111191997 Hoàng Thị Huyền Trang 05/11/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

96 21111191895 Đặng Thành Trung 17/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

97 21111191697 Hà Anh Tuấn 06/12/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

98 21111192072 Nguyễn Văn Tuấn 22/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2
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99 21111192090 Bùi Thanh Tùng 11/11/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

100 20111192031 Vũ Hoàng Tùng 04/11/2002 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

101 21111191405 Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 29/10/2003 Nữ ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

102 21111191880 Đặng Đình Vũ 12/09/2003 Nam ĐH11BĐS2 ĐH11BĐS2

103 21111192726 Bùi Hoàng Anh 31/10/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

104 21111192938 Dương Quốc Bách 09/09/2002 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

105 21111193001 Vũ Thị Thanh Bình 23/07/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

106 21111192949 Nguyễn Thị Ánh Chi 28/06/2002 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

107 21111192629 Nguyễn Như Cương 22/01/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

108 21111192905 Chu Thị Diễn 17/11/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

109 21111192954 Nguyễn Tiến Diệp 18/10/2002 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

110 21111192941 Đoàn Anh Đức 01/09/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

111 21111192999 Nguyễn Thị Hoa Giang 30/09/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

112 21111192617 Vũ Mạnh Hải 29/12/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

113 21111192567 Trần Thị Thanh Hằng 12/03/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

114 21111193174 Trần Thị Hiên 20/10/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

115 21111192944 Trịnh Nguyễn Thu Hiền 13/03/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

116 21111192951 Vũ Gia Huy 20/08/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

117 21111192571 Đào Dương Huyền 25/09/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

118 21111192953 Hồ Ngọc Huyền 27/07/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

119 21111193007 Nguyễn Thị Phương Huyền 01/05/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

120 21111192947 Ngô Văn Lâm 21/10/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

121 21111193129 Nguyễn Mỹ Lệ 21/09/2002 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

122 21111192566 Trần Thị Thùy Linh 16/02/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

123 21111193173 Lê Thị Loan 21/12/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3
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124 21111193157 Trần Đức Lộc 14/04/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

125 21111193021 Đào Hương Ly 19/05/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

126 21111192952 Nguyễn Thị Thuý Nga 02/10/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

127 21111192906 Hà Yến Nhi 04/07/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

128 21111193201 Bùi Thị Kiều Oanh 16/08/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

129 21111193006 Đoàn Thị Thu Phương 24/04/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

130 21111192940 Nguyễn Thị Bích Phương 02/04/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

131 21111192854 Nguyễn Anh Quân 27/07/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

132 21111192950 Nguyễn Công Minh Quân 23/10/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

133 21111192937 Bùi Đức Quý 03/04/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

134 21111192956 Nguyễn Diễm Quỳnh 18/03/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

135 21111192676 Nguyễn Văn Sơn 12/06/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

136 21111192551 Nguyễn Tiến Thành 26/10/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

137 21111192924 Nguyễn Minh Thảo 20/03/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

138 21111192885 Lâm Đức Thắng 02/04/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

139 21111193095 Lê Thị Thuý 19/09/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

140 21111193181 Vũ Thị Thu Thủy 30/11/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

141 21111192743 Hoàng Anh Trung 13/09/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

142 21111193185 Phạm Đình Trung 25/06/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

143 21111193207 Nguyễn Khắc Trường 21/11/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

144 21111193206 Hoàng Anh Tú 03/02/2003 Nam ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

145 21111192918 Cao Hải Yến 31/05/2003 Nữ ĐH11BĐS3 ĐH11BĐS3

146 21111193225 Đinh Thị Hà An 07/01/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

147 21111193291 Nguyễn Văn Nam Anh 11/11/2002 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

148 21111193825 Phạm Nguyệt Anh 11/01/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4
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149 21111193843 Nguyễn Hữu Chí 19/09/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

150 21111193884 Đinh Mạnh Chiến 30/01/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

151 21111193297 Nguyễn Trọng Chính 23/11/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

152 21111193778 Nguyễn Mạnh Cường 22/10/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

153 21111193686 Nguyễn Ngọc Diệp 25/10/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

154 21111193396 Lê Quí Dương 22/12/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

155 21111193824 Trần Tùng Dương 07/02/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

156 21111193621 Trần Xuân Đức 22/06/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

157 21111193241 Lê Thị Hiền 28/05/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

158 21111193235 Mai Trung Hiếu 16/08/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

159 21111193836 Ngô Ngọc Hiếu 01/11/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

160 21111193510 Nguyễn Minh Hiếu 12/09/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

161 21111193646 Phùng Minh Hiếu 01/05/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

162 21111193327 Trần Trung Hiếu 02/06/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

163 21111193998 Nguyễn Minh Hoàng 27/07/2002 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

164 21111193702 Đậu Quang Huy 30/08/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

165 21111193512 Lê Gia Huy 07/10/2002 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

166 21111193638 Nguyễn Viết Huy 13/06/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

167 21111193421 Nguyễn Văn Hưng 28/12/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

168 21111193623 Phạm Thái Bảo Hưng 05/07/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

169 21111193302 Lê Thị Thu Hương 25/09/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

170 21111193321 Chử Đức Khánh 04/12/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

171 21111193780 Phùng Duy Khánh 02/09/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

172 21111193246 Nguyễn Lê Trung Kiên 20/11/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

173 21111193789 Nguyễn Trung Kiên 07/05/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4
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ngày 10/11/2021

Lớp mới

174 21111193754 Bùi Kiều Linh 21/07/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

175 21111193480 Đỗ Hoàng Linh 05/09/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

176 21111193260 Nguyễn Đắc Lực 15/01/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

177 21111193734 Trần Hương Ly 01/04/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

178 21111193679 Nguyễn Quang Minh 04/11/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

179 21111193486 Phạm Ngọc Minh 22/11/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

180 21111193864 Vũ Ngọc Minh 13/07/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

181 21111194013 Đào Thị Thanh Ngân 16/11/2003 Nữ ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4

182 21111193272 Hoàng Trọng Nghĩa 27/03/2003 Nam ĐH11BĐS4 ĐH11BĐS4
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